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1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, cụm từ cách mạng công 

nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) được đề cập nhiều lần trong 
các hội thảo nghiên cứu khoa học. Các nhà nghiên cứu 
về tài chính và marketing đã bắt đầu đề cập đến khái 
niệm tài chính 4.0, marketing 4.0. CMCN 4.0 đã có 
ảnh hưởng sâu rộng đến mọi lĩnh vực trong đời sống 
của con người. Vì vậy, chúng ta cần chủ động trang 
bị hành trang kiến thức và kỹ năng cho mình nhằm 
nắm bắt cơ hội do CMCN 4.0 đem đến cũng như đón 
đầu những thách thức của CMCN 4.0. Trên con đường 
trang bị hành trang cho nguồn nhân lực 4.0, vai trò của 
nhà trường là vô cùng quan trọng. Phương pháp giảng 
dạy (PPDH) truyền thống, giảng viên là người thuyết 
trình, diễn giảng, là trung tâm trong quá trình dạy học 
còn sinh viên (SV) là khách thể, là người nghe, thụ 
động nhớ, ghi chép và suy nghĩ theo sự dẫn dắt của 
giảng viên đã không còn phù hợp với xu thế phát triển 
trong thời đại công nghệ 4.0. Do đó, ngành Giáo dục 
cần nhanh chóng chủ động xây dựng tầm nhìn, chiến 
lược đổi mới về phương pháp (PP) giảng dạy, nội 
dung dạy học,… nhằm đào tạo được nguồn nhân lực 
4.0 đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.
2. Nội dung
2.1. Cơ sở lý luận về phương pháp dạy học

Cho đến nay, định nghĩa về PPDH vẫn chưa có 
sự thống nhất và mang tính hệ thống. Có rất nhiều 
cách tiếp cận khác nhau trong quan điểm về khái niệm 
PPDH: Theo Robert  và cộng sự (2013), “PPDH là 
một hệ thống những hành động có mục đích của giáo 

viên nhằm tổ chức hoạt động nhận thức và thực hành 
của học sinh, đảm bảo học sinh lĩnh hội nội dung học 
vấn”.

Theo J. Piagert (1999) cho rằng, “PPDH là cách 
thức tương tác giữa thầy và trò nhằm giải quyết các 
nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục và phát triển trong quá 
trình dạy học”.

Theo Phan Trọng Ngọ (2015), “PPDH là cách 
thức hoạt động tương hỗ giữa thầy và trò nhằm đạt 
được mục tiêu dạy học. Hoạt động này được thể hiện 
trong việc sử dụng các nguồn nhận thức, các thủ thuật 
lôgic, các dạng hoạt động độc lập của người học và 
cách thức điều khiển quá trình nhận thức của người 
dạy”.

Tuy có nhiều quan điểm khác nhau về PPDH, 
nhưng có thể nhận thấy rằng PPDH có những đặc 
trưng sau: Phản ánh sự vận động của quá trình nhận 
thức của người học nhằm đạt được mục đích đã được 
đặt ra dưới sự dẫn dắt, hỗ trợ của người dạy; Phản ánh 
cách thức hoạt động tương tác, trao đổi thông tin giữa 
người dạy và người học nhằm đạt được mục tiêu đã 
được người dạy đặt ra.

Như vậy, PPDH có thể được hiểu là PP, là cách 
thức, là con đường đã được người dạy hoạch định 
nhằm đạt được mục tiêu dạy học.
2.2. Hệ thống PPDH đại học

Thực tế cho thấy, trong hoạt động dạy và học giữa 
người dạy và người học cần kết hợp nhiều PP đồng 
thời nhằm đảm bảo sự phù hợp cho từng nội dung, 
yêu cầu của bài học cũng như nâng cao hiệu quả tối 
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đa cho công tác dạy và học của cơ sở đào tạo. Hiện 
nay, các PPDH thường được áp dụng tại các trường 
đại học như sau:
2.2.1. PP dạy học truyền thống

PPDH truyền thống là cách thức dạy học quen 
thuộc được duy trì qua nhiều thế hệ. 

PPDH truyền thống cung cấp những tri thức có sẵn 
một cách áp đặt, tỉ mỉ, cặn kẽ. Hoạt động nhận thức 
của SV hoàn toàn thụ động, mang tính ghi nhớ, tái 
hiện. Trong nghiên cứu này, chỉ tập trung nghiên cứu 
một số PPDH truyền thống phổ biến như:

PP diễn giảng: PP diễn giảng là PP GV sử dụng 
lời nói sinh động cùng với các phương tiện kỹ thuật 
thông tin, nghe - nhìn như: Bảng - phấn, văn bản in, 
máy tính… để trình bày tài liệu học tập một cách có hệ 
thống trong những khoảng thời gian nhất định. 

PPDH luyện tập và thực hành: là PP củng cố, bổ 
sung, làm vững chắc thêm kiến thức lý thuyết qua việc 
GV thường xuyên nhấn mạnh, lặp lại các kiến thức 
trọng tâm, yêu cầu SV luyện tập và thực hành dưới sự 
hướng dẫn của GV.
2.2.2. PP dạy học chủ động

PPDH chủ động (Active teaching) là PPDH theo 
hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của người 
học. “Chủ động” trong PPDH chủ động được dùng 
với nghĩa là hoạt động, tích cực, trái nghĩa với bị động, 
thụ động.

PPDH chủ động hướng tới việc chủ động hóa hoạt 
động nhận thức của người học, tập trung vào phát huy 
tính chủ động, sáng tạo của người học. Một số PPDH 
chủ động được áp dụng phổ biến hiện nay tại các 
trường đại học như:

PP Đàm thoại: PP đàm thoại là PPDH phổ biến, 
theo đó GV đặt ra hệ thống các câu hỏi và dẫn dắt cho 
SV trả lời, đồng thời GV cũng có thể thực hiện các 
cuộc trao đổi qua lại giữa SV - SV, qua đó SV lĩnh hội 
được tri thức mới. Qua PP đàm thoại, GV dẫn dắt SV 
tự phát hiện ra được những tri thức mình chưa biết và 
tự đi đến cái cần biết. 

PP Suy nghĩ - Từng cặp - Chia sẻ (Think - Pair - 
Share (TPS)): PP TPS là PP học tập tích cực trên lớp 
học, theo đó GV sẽ cung cấp tài liệu để tất cả SV cùng 
suy nghĩ về một chủ đề. Ban đầu mỗi SV tự tìm câu 
trả lời cho chủ đề mà GV đã đặt ra, sau đó thảo luận 
cùng một SV khác theo từng cặp và cuối cùng sẽ chia 
sẻ, thảo luận cùng với cả lớp. PP TPS khuyến khích 
SV thể hiện suy nghĩ, trình bày những kiến thức của 
họ trước SV khác nói riêng và cả lớp nói chung; đồng 
thời sẽ nhanh chóng nhận được phản hồi về kiến thức, 
hiểu biết bởi các thành viên khác và GV trong lớp học 
để từ đó chủ động tiếp thu được tri thức mới.

PPDH giải quyết vấn đề:  là PPDH được thực hiện 

bởi GV sẽ nêu ra vấn đề học tập, tạo tình huống có vấn 
đề, tổ chức, hướng dẫn, dẫn dắt SV chủ động, tự lực 
tìm tòi cách giải quyết vấn đề, qua đó SV tự lĩnh hội tri 
thức mới, phát triển năng lực tư duy sáng tạo và năng 
lực giải quyết vấn đề.

PP dạy học theo nhóm: là PPDH trong đó GV tổ 
chức, chia sinh viên thành từng nhóm học tập nhỏ để 
SV cùng thảo luận, trao đổi ý kiến, giải quyết vấn đề 
học tập được đặt ra dưới sự tổ chức, dẫn dắt, hướng 
dẫn của GV. Với PPDH theo nhóm, SV sẽ không thụ 
động lĩnh hội tri thức mà học tích cực bằng hành động 
của chính mình, tự mình tìm ra tri thức và cách thức 
tìm ra tri thức. SV sẽ chủ động hợp tác với bạn, với 
GV, tự khám phá, phát hiện tri thức mới… qua đó, tính 
tích cực, chủ động của SV được duy trì và phát huy 
trong suốt tiến trình học tập theo nhóm.

PPDH theo dự án: là PPDH mà GV tổ chức cho 
sinh viên tự lực nghiên cứu và vận dụng kiến thức để 
giải quyết bài tập tình huống có gắn liền với thực tiễn, 
với nghề nghiệp tương lai của sinh viên - dự án. Qua 
quá trình giải quyết các vấn đề theo tình huống thực 
tiễn, nghề nghiệp đã được GV đặt ra, SV sẽ lĩnh hội 
được tri thức mới, hình thành, phát triển năng lực sáng 
tạo, năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn và nghề 
nghiệp.

Điểm khác biệt giữa PPDH theo dự án với PPDH 
giải quyết vấn đề là mục tiêu của PPDH theo dự án là 
kết quả (dự án), còn mục tiêu của PPDH giải quyết 
vấn đề là phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho 
người học.

PP đóng vai: là PPDH mà GV sẽ phân công SV 
vào các vai tương ứng trong những tình huống, kịch 
bản mô phỏng thực tế hoặc thực tế nhằm đạt được 
mục tiêu dạy học đã được hoạch định. PPDH đóng 
vai được sử dụng nhằm tạo môi trường trải nghiệm 
cho SV. PP đóng vai được thực hiện nhằm giúp tăng 
sự tham gia của SV vào quá trình dạy học, gây hứng 
thú và sự tập trung của SV vào bài giảng, tạo điều 
kiện làm nảy sinh óc sáng tạo của SV, qua đó SV sẽ 
chủ động tìm hiểu, phát hiện được tri thức mới và rèn 
luyện được các kỹ năng giao tiếp, ứng xử.
2.3. Phương pháp nghiên cứu

Để phân tích, đánh giá thực trạng các PPDH đang 
được áp dụng của ngành Tài chính - Ngân hàng, tác 
giả thực hiện khảo sát 100 SV của trường CĐ KTKT 
Điện Biên trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 
4 năm 2023 thông qua Bảng câu hỏi khảo sát được 
thiết kế sẵn. Nội dung khảo sát là hỏi ý kiến của người 
học về các PPDH được thực hiện thông qua các học 
phần trong chương trình đào tạo của Trường. Câu trả 
lời được thiết kế ở 5 mức độ: Không bao giờ - Thỉnh 
thoảng - Trung bình - Thường xuyên và Rất thường 
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xuyên. Kết quả thu về được 88 phiếu, trong đó có 12 
phiếu trả lời không hợp lệ (chủ yếu là trả lời thiếu 
thông tin). Như vậy, còn lại 76 Phiếu khảo sát đạt yêu 
cầu đưa vào phân tích.
2.4. Thực trạng PPDH của trường CĐ KTKT Điện 
Biên

Kết quả khảo sát cho thấy, hệ thống các PPDH đại 
học hiện nay như: diễn giảng, đàm thoại, suy nghĩ - từng 
cặp - chia sẻ, giải quyết vấn đề, dạy học theo nhóm, dạy 
học theo dự án, luyện tập và thực hành, đóng vai, tham 
quan thực tế và hướng dẫn đọc tài liệu đều được GV sử 
dụng trong quá trình dạy học các môn học.

Ba PPDH rất thường xuyên được GV áp dụng 
chiếm tỷ trọng cao nhất theo thứ bậc giảm dần là: 
PPDH diễn giảng, PPDH hướng dẫn đọc tài liệu và 
PPDH đàm thoại. Có 47 SV, tương ứng tỷ lệ 61,8% 
cho rằng PP diễn giảng rất thường xuyên được GV sử 
dụng trong quá trình dạy học. Kế đến là PP hướng dẫn 
đọc tài liệu với tỷ lệ là 50% và PP đàm thoại, với tỷ lệ 
tương ứng là 43.4%.

Có 76 SV đồng ý rằng hai PPDH là PP diễn giảng 
và PP giải quyết vấn đề luôn được GV áp dụng trong 
quá trình dạy học. Cả hai PP này đều chiếm tỷ trọng 
0% cho lựa chọn không bao giờ được sử dụng.

PPDH tham quan thực tế và đóng vai là hai PP SV 
đánh giá không bao giờ được GV áp dụng trong quá 
trình dạy học với tỷ trọng cao nhất tương ứng là 23% 
và 17%.

Nhìn chung, PPDH truyền thống - PP diễn giảng 
vẫn là PPDH đang được sử dụng nhiều nhất hiện nay. 
Với PP diễn giảng, hoạt động của GV là trung tâm, 
GV là người thuyết trình, diễn giảng, SV là người 
nghe, nhớ, ghi chép và suy nghĩ theo. Vì vậy, sẽ hạn 
chế tính chủ động trong học tập của SV. Để hướng 
tới việc phát huy tính chủ động, sáng tạo trong học 
tập của SV, GV cần kết hợp hợp lý PP học tập truyền 
thống và PP học tập chủ động.
2.5. Giải pháp đổi mới PPDH nhằm nâng cao tính 
chủ động học tập của SV trường KTKT Điện Biên 
trong thời đại số
2.5.1. Áp dụng linh hoạt và đa dạng các PPDH

Mỗi một PP giảng dạy đều có những ưu và nhược 
điểm nhất định. Không có một PP giảng dạy nào được 
xem là lý tưởng nhất. Tùy thuộc vào mục tiêu dạy học 
mà GV cần linh hoạt sử dụng kết hợp PPDH truyền 
thống và PPDH chủ động nhằm nâng cao sự chủ động, 
tích cực học tập của SV. Qua việc linh hoạt kết hợp áp 
dụng các PPDH như: diễn giảng, đàm thoại, giải quyết 
vấn đề, dự án… GV sẽ dẫn dắt SV chủ động tìm hiểu 
tri thức mới, phát huy được tối đa tính sáng tạo của 
SV, đồng thời rèn luyện được các kỹ năng mềm cần 
thiết trong học tập nói riêng cũng như trong cuộc sống 

nói chung.
2.5.2. Ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới 
PPDH

Sử dụng các công cụ hỗ trợ dạy học đổi mới PPDH
GV có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ dạy học 

nhằm đổi mới PPDH như: www.polleverywhere.com, 
kahoot.com, socrative.com, mentimeter.com… tùy 
theo mục tiêu bài học. 

Đổi mới PPDH đóng vai qua việc thiết kế video 
cho bài giảng: Để PPDH đóng vai được sinh động 
hơn, GV có thể thiết kế video mô phỏng lại bài học, 
quy trình đã yêu cầu SV đóng vai. Việc truyền tải bài 
học một cách chân thực và sinh động qua video sẽ 
giúp SV hiểu rõ hơn vai diễn và chủ động sáng tạo cho 
vai diễn của mình được hay hơn, qua đó SV chủ động 
tìm hiểu, phát hiện được tri thức mới và rèn luyện 
được các kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

Đổi mới PP hướng dẫn đọc tài liệu qua việc hướng 
dẫn SV tìm kiếm tài liệu, tra cứu thông tin trên mạng 
internet

Bên cạnh việc hướng dẫn SV đọc tài liệu là các 
giáo trình chính thức được biên soạn bởi GV các 
trường đại học và các tài liệu tham khảo khác, GV 
cũng có thể hướng dẫn SV đọc tài liệu qua việc tham 
khảo các sách điện tử, tìm kiếm tài liệu bằng cách tra 
cứu nguồn thông tin trên mạng internet. 
3. Kết luận

Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, việc sử dụng 
PPDH tích cực, chủ động, xem người học là trung tâm 
trong môi trường đại học là hết sức cần thiết, qua đó 
GV sẽ định hướng SV chủ động trong việc khám phá 
được tri thức mới. Đặc biệt trong thời đại công nghệ 
4.0, PPDH phải được ứng dụng thành tựu của khoa 
học công nghệ để việc dạy và học được hiệu quả hơn, 
góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường 
đại học, cao đẳng nói chung và ở trường CĐ KTKT 
Điện Biên nói riêng. 
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